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DANH SÁCH NHÂN VIÊN LÀM CÔNG VIỆC ATBX 2024 

(Kèm theo Công văn          /BVBR-CĐHA ngày     tháng    năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa) 

 
 

     

STT HỌ VÀ TÊN 
Năm 

sinh 
Giới Khoa/Phòng Số lượng 

Ghi 

chú 

1 Phạm Bá Dương 1964 Nam Khoa CĐHA 1   

2 Nguyễn Văn Hải 1991 Nam Khoa CĐHA 1   

3 Trần Thị Lành 1989 Nữ Khoa CĐHA 1   

4 Nguyễn Hồng Nhật 1977 Nam Khoa CĐHA 1   

5 Trần Đức Quang 1976 Nam Khoa CĐHA 1   

6 Nguyễn Quốc Tiến 1972 Nam Khoa CĐHA 1   

7 Lê Cảnh Tuấn 1979 Nam Khoa CĐHA 1   

8 Lý Bảo Hiếu 1992 Nam Khoa CĐHA 1   

9 Đinh Văn Sự 1990 Nam Khoa CĐHA 1   

10 Lê Thành Thật 1993 Nam Khoa CĐHA 1   

11 Đặng Thai Đông 1994 Nam Khoa CĐHA 1   

12 Nguyễn Văn Phụng 1980 Nam Khoa CĐHA 1   

13 Mai Anh Tuấn 1982 Nam Khoa CĐHA 1   

14 Nguyễn Quang Trần Long 1995 Nam Khoa CĐHA 1   

15 Nguyễn Đức Minh Không 1994 Nam Khoa CĐHA 1   

16 Mai Thị Thương 1992 Nữ Khoa CĐHA 1   

17 Ngô Tường Tâm 1987 Nam Khoa CĐHA 2   

18 Nguyễn Huỳnh Quân 1982 Nam Khoa CĐHA 2   

19 Lê Hữu Dũng 1990 Nam Khoa CĐHA 2   

20 Bùi Hoàng Việt 1992 Nam Khoa CĐHA 2   

21 Nguyễn Văn Phương 1990 Nam Khoa CĐHA 1   

22 Chu Minh Nguyệt 1997 Nữ Khoa CĐHA 1   

23 Phan Văn Thành 1963 Nam Phòng TMCT 2   

24 Nguyễn Vĩnh Trung 1983 Nam Phòng TMCT 2   

25 Nguyễn Trọng Hải 1995 Nam Phòng TMCT 2   

26 Trần Văn Huấn 1984 Nam Phòng TMCT 2   

27 Nguyễn Đình Dương 1989 Nam Phòng TMCT 2   

28 Bùi Xuân Tùng 1991 Nam Phòng TMCT 2   

29 Trần Đình Trọng 1993 Nam Phòng TMCT 2   

30 Nguyễn Thanh Sơn 1994 Nam Phòng TMCT 2   

31 Nguyễn Quốc Quý 1995 Nam Phòng TMCT 2   

32 Nguyễn Vĩnh Phúc 1969 Nam Phòng Tán sỏi 1   

33 Nguyễn Lan Anh 1969 Nữ Phòng Tán sỏi 1   

34 Phan Thị Hải Yến 1984 Nữ Phòng Tán sỏi 1   

35 Hồ minh Trân 1969 Nam Khoa PT-GMHS 2   

36 Lý Thế Du 1972 Nam Khoa PT-GMHS 2   

37 Nguyễn Ngọc Chung 1970 Nam Khoa PT-GMHS 2   

38 Hà Hoàng Lộc 1969 Nam Khoa PT-GMHS 2   
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39 Nguyễn Văn Tùng 1965 Nam Khoa PT-GMHS 2   

40 Nguyễn Thành Phương 1978 Nam Khoa PT-GMHS 2   

41 Nguyễn Chinh Nhân 1965 Nam Khoa PT-GMHS 2   

42 Phan Nhất Phương 1979 Nam Khoa PT-GMHS 2   

43 Trần Văn Huynh 1979 Nam Khoa PT-GMHS 2   

44 Phạm Văn Khuông 1987 Nam Khoa PT-GMHS 2   

45 Võ Anh Duy 1986 Nam Khoa PT-GMHS 2   

46 Phạm Thanh Công Thành 1992 Nam Khoa PT-GMHS 2   

47 Phan Đình Chương 1974 Nam Khoa NgTK 2   

48 Hoàng Đức Thiện 1976 Nam Khoa NgTK 2   

49 Nguyễn Vĩnh Thọ 1975 Nam Khoa NgTK 2   

50 Võ Tấn Quý 1991 Nam Khoa NgTK 2   

51 Ngụy Triều Dân 1993 Nam Khoa NgTK 2   

52 Nguyễn Ngọc Phương 1995 Nam Khoa NgTK 2   

53 Nguyễn Phương Nam 1968 Nam Khoa CTCH 2   

54 Trần Văn Phong 1979 Nam Khoa CTCH 2   

55 Nguyễn Hoàng Hải   Nam Khoa CTCH 2   

56 Phan Văn Tú 1983 Nam Khoa CTCH 2   

57 Thái Đàm Quân 1990 Nam Khoa CTCH 2   

58 Nguyễn Thanh Dũng 1971 Nam Khoa CTCH 2   

59 Lê Quang Phước 1974 Nam Khoa CTCH 2   

60 Nguyễn Hồng Phúc 1995 Nam Khoa CTCH 2   

61 Trần Đình Nhật 1995 Nam Khoa CTCH 2   

62 Hồ Khắc Tín 1995 Nam Khoa CTCH 2   

63 Nguyễn Thanh Bình 1996 Nam Khoa CTCH 2   

64 Lê Đức Anh 1997 Nam Khoa CTCH 2   

65 Trần Đức Trọng 1997 Nam Khoa CTCH 2   

66 Liều kế phông CĐHA     Khoa CĐHA 1   

67 Liều kế phông TMCT     Phòng TMCT 1   

68 Liều kế phông PT-GMHS     Khoa PT-GMHS 1   

69 Liều kế phông Tán sỏi     Phòng Tán sỏi 1   

Tổng cộng 113   
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